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TàNH KON TUM 

CäNG HÒA XÃ HäI CHĂ NGHĨA VIÞT NAM 
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Số:        /2023/QĐ-UBND Kon Tum, ngày       tháng      năm 2023 
 

QUY¾T ĐâNH 
Ban hành Quy đãnh vÁ quy trình khÁc phāc h¿u quÁ 

 thiên tai trên đãa bàn tánh Kon Tum 
 

ĂY BAN NHÂN DÂN TàNH KON TUM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật tổ chức Chính phā và Luật tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật sửa 
đổi bổ sung một số điều cāa Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 
17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều cāa Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 cāa 

Chính phā quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2020 cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 cāa Chính phā quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 cāa Chính 
phā quy định chi tiết thi hành một số điều cāa Luật Phòng, chống thiên tai và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; 

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 cāa Chính 
phā quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dÿng vốn đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 cāa 
Chính phā quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 cāa 
Chính phā quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

15 07 4



2 

 

Căn cứ Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 cāa 
Chính phā về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 cāa 
Chính phā quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây 
dựng và bảo trì công trình xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 cāa Chính 
phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 cāa 
Chính phā hướng dẫn dẫn một số điều cāa Luật Đầu tư công;  

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 cāa 
Chính phā quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 cāa 
Chính phā về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thāy sản để 
khôi phÿc sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;  

Căn cứ Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 cāa 
Chính phā quy định thā tÿc hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước;  

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23 
tháng 11 năm 2015 cāa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thống kê đánh giá thiệt hại do 
thiên tai gây ra;  

Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 cāa Bộ 
trưởng Bộ Tài chính Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dÿng và quyết toán 
kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công; Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 
22 tháng 6 năm 2020 cāa Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh 
toán các khoản chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2019 cāa 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về phòng chống và khắc phÿc hậu quả thiên 
tai trong lĩnh vực đường bộ; Thông tư số 43/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 
năm 2021 cāa Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều 
cāa Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2019 cāa Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải về phòng chống và khắc phÿc hậu quả thiên tai trong lĩnh 
vực đường bộ; 

Theo đề nghị cāa Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 
Tờ trình số 42/TTr-SNN ngày 13 tháng 3 năm 2023, ý kiến thẩm định cāa Sở 
Tư pháp tại Báo cáo số 234/BC-STP ngày 14 tháng 7 năm 2022 và Văn bản số 
274/STP-XDKTr&PBPL ngày 28 tháng 02 năm 2023. 

 
QUY¾T ĐâNH: 

 ĐiÁu 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quy trình khắc 

phÿc hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-03-2019-tt-bgtvt-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-trong-linh-vuc-duong-bo-637db.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-03-2019-tt-bgtvt-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-trong-linh-vuc-duong-bo-637db.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-03-2019-tt-bgtvt-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-trong-linh-vuc-duong-bo-637db.html
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 ĐiÁu 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày      tháng      năm 2023 và 

thay thế Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2017 cāa Āy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định về quy trình khắc phÿc hậu 

quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 9 năm 2020 cāa Āy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Sửa đổi, bổ 

sung một số điều cāa Quy định về Quy trình khắc phÿc hậu quả thiên tai trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND 

ngày 20 tháng 7 năm 2017 cāa Āy ban nhân dân tỉnh. 

 ĐiÁu 3. Tổ chức thực hiện: 

 1. Trong quá trình thực hiện, tr°ờng hợp các văn bản quy phạm pháp luật 

đ°ợc viện dẫn tại quy định ban hành kèm theo Quyết định này đ°ợc sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế thì áp dÿng theo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế đó. 
2. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh; Thā tr°ởng các sở, ban 

ngành cāa tỉnh; Chā tịch Āy ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum và 

Tr°ởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng 

thā dân sự tỉnh và các c¡ quan, đ¡n vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận:    

- Nh° điều 3; 

- Văn phòng Chính phā (b/c); 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

- Bộ Tài chính; 

- Bộ T° pháp (Cÿc kiểm tra VBPQPL); 

- Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT;                                          
- Th°ờng trực Tỉnh āy;  

- Th°ờng trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Āy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Chā tịch, các Phó Chā tịch UBND tỉnh; 

- Báo Kon Tum; 

- Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh;  

- Văn phòng Th°ờng trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN 

và PTDS tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Công báo tỉnh; 

- L°u: VT, NNTN.NVH. 

TM. ĂY BAN NHÂN DÂN 
CHĂ TâCH 

 
 
 
 
 

Lê Ngọc Tuấn 
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ĂY BAN NHÂN DÂN 
TàNH KON TUM 

CäNG HÒA XÃ HäI CHĂ NGHĨA VIÞT NAM 
Đåc l¿p - Tÿ do - H¿nh phúc 

 
QUY ĐâNH 

Quy trình khÁc phāc h¿u quÁ thiên tai trên đãa bàn tánh Kon Tum 
(Kèm theo Quyết định số        /2023/QĐ-UBND ngày     tháng      năm 2023  

cāa Āy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 
  

CH¯ƠNG I 
NHĀNG QUY ĐâNH CHUNG 

ĐiÁu 1. Ph¿m vi điÁu chánh 

Quyết định này quy định về trình tự thā tÿc hỗ trợ kinh phí và tổ chức thực 

hiện công tác khắc phÿc hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

ĐiÁu 2. Đối t°ÿng áp dāng 

Quy định áp dÿng cho hoạt động khắc phÿc thiên tai trong tr°ờng hợp cần 

thiết, cấp bách theo đánh giá cāa Hội đồng đánh giá, xác định mức độ thiệt hại đối 

với các công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, thāy lợi, thông tin, điện lực, 

tr°ờng học, c¡ sở y tế và công trình hạ tầng công cộng do thiên tai gây ra. 

ĐiÁu 3. Nguyên tÁc thÿc hißn khÁc phāc h¿u quÁ thiên tai 
1. Xác định đ°ợc các nhiệm vÿ cần thiết, cấp bách trong khắc phÿc hậu 

quả thiên tai. 
2. Chā động sử dÿng nguồn lực tại chỗ để khắc phÿc hậu quả thiên tai. 

Tr°ờng hợp thiệt hại do thiên tai gây ra với quy mô lớn, ngoài khả năng khắc 

phÿc cāa ngành, địa ph°¡ng mình thì kịp thời đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ. 

3. Đảm bảo kịp thời, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng đối t°ợng. 
4. ¯u tiên hỗ trợ dân sinh, phÿc hồi sản xuất và khắc phÿc khẩn cấp công 

trình phòng, chống thiên tai và công trình xây dựng thiết yếu. 
5. Khôi phÿc, sửa chữa, xây dựng lại đảm bảo bền vững h¡n. 

 

CH¯ƠNG II 
NHĀNG QUY ĐâNH CĀ THÂ 

 

ĐiÁu 4. Báo cáo tình hình thißt h¿i do thiên tai 

Khi xảy ra thiên tai và có thiệt hại; các sở, ban ngành, Āy ban nhân dân 

các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vÿ cāa đ¡n vị có trách nhiệm 

nắm bắt tình hình, thực hiện việc báo cáo thống kê theo quy định tại Điều 7, 

Điều 8 Thông t° liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23 tháng 
11 năm 2015 cāa Bộ tr°ởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ tr°ởng Kế 

hoạch và Đầu t° gửi về Sở chuyên ngành, Sở Kế hoạch và Đầu t°, Sở Tài chính, 
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Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - 

Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thā dân sự tỉnh (chā trì) tổng hợp theo dõi quá trình 

xác định giá trị thiệt hại, tham m°u đề xuất biện pháp xử lý khắc phÿc với các 

cấp thẩm quyền kịp thời. 

ĐiÁu 5. Phân lo¿i nhóm công vißc khÁc phāc thiên tai 

1. Các nhóm công việc đ°ợc xem là cần thiết, cấp bách cần phải xử lý 

ngay khi có thiên tai xảy ra sử dÿng nguồn kinh phí theo quy định tại Điều 6 

Quyết định này bao gồm các công việc cÿ thể sau: 

a) Tiếp tÿc triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ và hỗ trợ tâm lý 

để ổn định đời sống cāa ng°ời dân. 

b) Hỗ trợ trực tiếp cho Nhân dân: Hỗ trợ nhà sập, tốc mái, ng°ời chết, bị 
th°¡ng, l°¡ng thực, thực phẩm, giống cây trồng, vật nuôi, khôi phÿc đất sản 

xuất, cứu đói, cứu lạnh. 

c) Thực hiện vệ sinh môi tr°ờng, phòng chống dịch bệnh, khám chữa 

bệnh cho Nhân dân. 

d) Sửa chữa, khôi phÿc, nâng cấp các công trình kết cấu hạ tầng, phúc lợi 

xã hội nh°: Đào, đắp đất, đá sÿt lở, gia cố cầu, cống đ°ờng giao thông, công trình 

thāy lợi, n°ớc sinh hoạt, thông tin liên lạc, điện năng, trÿ sở làm việc, tr°ờng học, 

bệnh viện, trạm y tế, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp nhằm đáp ứng kịp 

thời các yêu cầu khẩn cấp về phòng chống thiên tai, đảm bảo giao thông, phÿc vÿ 

sản xuất, ổn định đời sống, sinh hoạt cāa Nhân dân, đồng thời đảm bảo an toàn 

cho các hạng mÿc liền kề, nếu không khắc phÿc kịp thời sẽ tiếp tÿc gây h° hỏng, 

thiệt hại nghiêm trọng h¡n; chặt cây bị đỗ ngã, xử lý các ch°ớng ngại vật trên các 

tuyến đ°ờng giao thông; bảo đảm thông tin liên lạc, điện sinh hoạt.  

2. Nhóm công việc ch°a thực sự cấp bách nh°: Đầu t° sửa chữa, nâng 

cấp, xây dựng mới công trình kết cấu hạ tầng, phúc lợi xã hội có yêu cầu kỹ 

thuật, điều kiện thi công phức tạp nhằm khôi phÿc lại hiện trạng ban đầu cāa 

công trình, lập dự án di dân, tái định c° thực hiện trong nhiều năm. 
ĐiÁu 6. Ngußn tài chính khÁc phāc h¿u quÁ thiên tai  

Nguồn kinh phí khắc phÿc hậu quả thiên tai tại Điều 5 quy định này, bao 

gồm: Ngân sách Trung °¡ng hỗ trợ; ngân sách địa ph°¡ng (Gồm ngân sách cấp 
tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã theo phân cấp); Quỹ dự trữ tài 

chính; Quỹ phòng, chống thiên tai; nguồn đóng góp tự nguyện cāa tổ chức, cá 

nhân và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định cāa pháp luật. 

 
CH¯ƠNG III 

TRÌNH Tþ VÀ CƠ CH¾ Hâ TRþ KINH PHÍ  
VÀ Tà CHĄC KHÀC PHĀC H¾U QUÀ THIÊN TAI 

 

ĐiÁu 7. Xác đãnh mąc đå, giá trã thißt h¿i do thiên tai gây ra       

1. Cấp tỉnh 
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Đ¡n vị quản lý công trình bị thiệt hại do thiên tai gây ra cần xử lý, khắc 

phÿc sự cố mời Hội đồng đánh giá, xác định mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra 

đối với các công trình phúc lợi công cộng (Công trình giao thông, thāy lợi, 
trường học, bệnh viện…) do cấp tỉnh quản lý; thành phần Hội đồng gồm: Văn 
phòng Th°ờng trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và 

Phòng thā dân sự tỉnh, các Sở quản lý chuyên ngành cāa tỉnh có liên quan, Āy 

ban nhân dân các huyện, thành phố (Theo địa bàn quản lý) và đ¡n vị trực tiếp 

quản lý công trình. 

2. Cấp huyện 

Āy ban nhân dân các huyện, thành phố giao phòng ban chuyên môn (Căn 
cứ theo quy định về chức năng, nhiệm vÿ) hoặc c¡ quan đ°ợc giao quản lý công 

trình bị thiệt hại do thiên tai gây ra có trách nhiệm chā trì mời Hội đồng đánh giá, 
xác định mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra đối với các công trình phúc lợi công 

cộng cāa nhà n°ớc (Công trình giao thông, thāy lợi, trường học, trạm xá…), tài 

sản cāa Nhân dân, các thành phần kinh tế khác do các huyện quản lý theo quy 

định cāa Luật Thống kê, Thông t° liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-

BKHĐT ngày 23 tháng 11 năm 2015 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Bộ tr°ởng Bộ Kế hoạch và Đầu t°; thành phần Hội đồng tùy 

thuộc vào mức độ thiệt hại, tính chất công việc, loại hình thiệt hại mà xác định 

cho phù hợp, bao gồm: Văn phòng Th°ờng trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên 

tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thā dân sự cấp huyện, các phòng chuyên môn, 

Āy ban nhân dân các xã, ph°ờng, trị trấn và đ¡n vị có liên quan.  

3. Nhiệm vÿ, trách nhiệm cāa Hội đồng đánh giá, xác định mức độ thiệt 

hại (Cấp huyện và cấp tỉnh) 

Kiểm tra, xác minh hiện trạng, đánh giá mức độ thiệt hại cāa từng công 

trình, vÿ việc (Có biên bản, sơ họa hoặc hình ảnh minh họa) theo quy định cāa 

Luật Thống kê, Thông t° liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 

23 tháng 11 năm 2015 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Bộ tr°ởng Bộ Kế hoạch và Đầu t°, s¡ bộ đ°a ra giải pháp cần khắc phÿc ngay 

để chā đầu t° hoặc đ¡n vị quản lý công trình có c¡ sở thực hiện, đồng thời tổng 

hợp, báo cáo tham m°u, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, xử lý. 

ĐiÁu 8. Trình tÿ hã trÿ kinh phí khÁc phāc thiên tai 

1. Tr°ờng hợp thiên tai xảy ra với quy mô lớn v°ợt quá khả năng cân đối 

cāa ngân sách địa ph°¡ng, đ¡n vị thì Āy ban nhân dân các huyện, thành phố và 

các c¡ quan đ¡n vị liên quan: Báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra, nhu 

cầu cứu trợ, hỗ trợ và đề xuất ph°¡ng án khắc phÿc (Hồ sơ gồm có: Tờ trình xin 
hỗ trợ kinh phí khắc phÿc thiên tai; Biên bản kiểm tra, xác minh hiện trạng, 
đánh giá mức độ thiệt hại, kèm theo hình ảnh thiệt hại) gửi Ban Chỉ huy Phòng 

chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thā dân sự tỉnh (Qua Văn phòng 
Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng 
thā dân sự tỉnh) và các Sở liên quan theo quy định cāa Luật Phòng chống thiên 

tai và các quy định pháp luật liên quan; báo cáo tình hình dự phòng ngân sách 
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cấp huyện, dự phòng ngân sách cấp huyện đã sử dÿng, dự phòng ngân sách cấp 

huyện còn lại đến thời điểm bị thiên tai gửi Sở Tài chính.  

2. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thā 

dân sự tỉnh tổng hợp thiệt hại, nhu cầu kinh phí cứu trợ, hỗ trợ các địa ph°¡ng, 
đ¡n vị theo quy định; đề xuất giải pháp khắc phÿc thiệt hại và ph°¡ng án xử lý, 

hỗ trợ kinh phí gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu t° và các c¡ quan có liên 

quan để phối hợp tham m°u cấp thẩm quyền xem xét, hỗ trợ kinh phí cho các 

địa ph°¡ng, đ¡n vị khắc phÿc hậu quả thiên tai theo phân cấp quản lý và phù 

hợp với khả năng cân đối ngân sách tỉnh.  

3. Āy ban nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí cho các địa ph°¡ng, 
đ¡n vị thực hiện khắc phÿc ngay những hạng mÿc công trình bị thiệt hại do thiên 

tai gây ra, các dự án khẩn cấp trên c¡ sở văn bản tham m°u đề xuất cāa Sở Tài 

chính, Sở Kế hoạch và Đầu t°, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm 

cứu nạn và Phòng thā dân sự tỉnh và các c¡ quan có liên quan (nếu có).  

ĐiÁu 9. ĐÁ xuất giÁi pháp khÁc phāc h¿u quÁ thiên tai 

1. Về hỗ trợ gia đình có ng°ời chết, mất tích, nhà bị sập, trôi... do thiên tai 

gây ra áp dÿng theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 

năm 2021 cāa Chính phā quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối t°ợng 

bảo trợ xã hội và các văn bản chỉ đạo cāa Āy ban nhân dân tỉnh. 

2. Về hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thāy sản để khôi phÿc sản xuất 

vùng bị thiên tai: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND 

ngày 23 tháng 4 năm 2018 cāa Āy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quy định mức hỗ 

trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phÿc sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, 

dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các văn bản khác có liên quan. 

3. Về thực hiện các công việc cần thiết, cấp bách: Trên c¡ sở biên bản xác 

minh hiện trạng, đánh giá mức độ thiệt hại do Hội đồng đánh giá, xác định mức 

độ thiệt hại và phân nhóm công việc cần thiết, cấp bách; nhóm công việc ch°a 
thực sự cấp bách. Chā đầu t° hoặc c¡ quan đ°ợc giao nhiệm vÿ quản lý (Gọi 
chung là chā đầu tư) tham m°u đề xuất cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện. 

ĐiÁu 10. Tá chąc thÿc hißn khÁc phāc thiên tai nh°ng ch°a đ°ÿc cấp 
thẩm quyÁn bố trí kinh phí 

 1. C¡ quan đ°ợc giao nhiệm vÿ quản lý công trình, thực hiện cứu trợ, cứu 

hộ mời Hội đồng đánh giá, xác định mức độ thiệt hại họp khẩn cấp và lập biên 

bản, xác định khối l°ợng công việc thực hiện khắc phÿc thiệt hại, khái toán nhu 

cầu kinh phí và xin chā tr°¡ng cấp thẩm quyền thống nhất, sau đó triển khai 

thực hiện (Nhiệm vÿ thuộc cấp tỉnh quản lý thì xin chā trương Āy ban nhân dân 
tỉnh; nhiệm vÿ thuộc cấp huyện quản lý thì xin chā trương Āy ban nhân dân 
huyện, thành phố).   

2. Tr°ờng hợp thiên tai nghiêm trọng nh°: Bị mất thông tin liên lạc, sạt lở 
đất, đá làm tắc đ°ờng giao thông; có nguy c¡ sập cầu, cống, vỡ đập, hồ thāy lợi, 
thāy điện, công trình phòng chống thiên tai cần phải cứu hộ, cứu nạn tính mạng 
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con ng°ời trong điều kiện khẩn cấp nh°ng không thể tổ chức kịp Hội đồng đánh 
giá, xác định mức độ thiệt hại thì ng°ời có trách nhiệm báo cáo xin ý kiến chỉ 
đạo cāa cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện nh° sau:  

a) Sở Giao thông vận tải chỉ đạo tổ chức khắc phÿc ngay để đảm bảo 
giao thông thông suốt các công trình giao thông (Thuộc cấp tỉnh quản lý) và 

các Quốc lộ đ°ợc Bộ Giao thông vận tải āy thác cho địa ph°¡ng quản lý (Thực 
hiện theo Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2019 cāa Bộ 
Giao thông vận tải về phòng chống và khắc phÿc hậu quả thiên tai trong lĩnh 
vực đường bộ; Thông tư số 43/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 
cāa Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư 
số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2019 cāa Bộ Giao thông vận tải 
về phòng chống và khắc phÿc hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ); Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo khắc phÿc ngay các công trình 
thāy lợi, hồ, đập thuộc cấp tỉnh quản lý và sau đó báo cáo kịp thời với Āy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum để xem xét xử lý, bổ sung nguồn kinh phí thực hiện. 
Thā tr°ởng các sở, ngành và địa ph°¡ng liên quan chịu trách nhiệm toàn diện về 

việc xác định khối l°ợng, biện pháp xử lý cấp bách nêu trên và hình ảnh thiệt hại 

kèm theo. Các thā tÿc đầu t° theo quy định tại Điều 12 cāa Quy trình này sẽ 

đ°ợc hoàn thiện trong quá trình thực hiện dự án. 

b) Chā tịch Āy ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum chā động sử 
dÿng ngân sách cấp huyện tổ chức khắc phÿc ngay để đảm bảo giao thông 
đ°ờng huyện lộ, liên xã, công trình thāy lợi thuộc cấp huyện quản lý; phối hợp 
với các ngành, lực l°ợng quân đội, công an trên địa bàn cứu hộ, cứu nạn kịp thời 
đối với Nhân dân. Nếu v°ợt quá khả năng nguồn lực cāa cấp huyện thì báo cáo 
kịp thời với Āy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm 

kiếm cứu nạn và Phòng thā dân sự tỉnh để xem xét chỉ đạo, bổ sung kinh phí 
thực hiện theo quy định. 

c) Các đ¡n vị, doanh nghiệp quản lý, vận hành công trình thāy điện, hệ 
thống thông tin liên lạc, điện năng chịu trách nhiệm và đảm bảo kinh phí cāa 

đ¡n vị, doanh nghiệp mình để tổ chức khắc phÿc ngay các sự cố công trình, thiết 
bị h° hỏng theo phân cấp quản lý. Phối hợp kịp thời với chính quyền các cấp để 
hạn chế tối đa thiệt hại tr°ớc, trong và sau khi có thiên tai xảy ra. 

ĐiÁu 11. Tá chąc thÿc hißn khÁc phāc thiên tai từ ngußn kinh phí 
đ°ÿc cấp có thẩm quyÁn giao 

1. Tr°ờng hợp Āy ban nhân dân tỉnh Kon Tum bố trí kinh phí thực hiện 
các hạng mÿc, nhiệm vÿ cÿ thể thì các đ¡n vị, địa ph°¡ng có trách nhiệm triển 
khai thực hiện theo đúng mÿc tiêu, nhiệm vÿ đ°ợc giao theo quy định.   

2. Tr°ờng hợp Āy ban nhân dân tỉnh Kon Tum bố trí kinh phí tổng thể để 

thực hiện nhiều nội dung công việc thì Āy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Kon Tum, C¡ quan quản lý công trình hoặc c¡ quan đ°ợc giao nhiệm vÿ Chā 

đầu t° chā động rà soát, phân bổ kinh phí đ°ợc giao và tổ chức thực hiện khắc 

phÿc thiên tai theo quy định; trong đó cần °u tiên đảm bảo đā kinh phí thực hiện 

nhiệm vÿ hỗ trợ cho Nhân dân theo chế độ nhà n°ớc quy định (Trong đó nêu rõ 

https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-03-2019-tt-bgtvt-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-trong-linh-vuc-duong-bo-637db.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-03-2019-tt-bgtvt-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-trong-linh-vuc-duong-bo-637db.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-03-2019-tt-bgtvt-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-trong-linh-vuc-duong-bo-637db.html
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danh mÿc công việc, số kinh phí thực hiện) và chịu trách nhiệm toàn diện về nội 

dung công việc, kinh phí phân bổ. Kết quả phân bổ kinh phí gửi về Sở Tài chính, 

Sở Kế hoạch và Đầu t°, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn 

và Phòng thā dân sự tỉnh để theo dõi tham m°u, xử lý chung.  

ĐiÁu 12. Trình tÿ, thă tāc đầu t° xây dÿng công trình, h¿ng māc 
công trình khẩn cấp và thÿc hißn các công vißc khÁc phāc thiên tai cấp 
bách sÿ dāng vốn ngân sách nhà n°ớc  

1. Đối với công trình, hạng mÿc công trình khẩn cấp sử dÿng vốn nhà 
n°ớc cấp tỉnh: 

a) Đối với công trình, hạng mÿc công trình khẩn cấp có tổng mức vốn đầu 
t° d°ới 500 triệu đồng sử dÿng nguồn vốn nhà n°ớc ngoài đầu t° công; vốn 
ngân sách nhà n°ớc chi th°ờng xuyên và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy 
định để sửa chữa công trình, thiết bị công trình:  

Thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 35 Nghị định số 
06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 cāa Chính phā Quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý chất l°ợng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 

xây dựng và các quy định pháp luật liên quan. 

b) Đối với công trình, hạng mÿc công trình khẩn cấp sử dÿng vốn đầu t° 
công (Không phân biệt tổng mức đầu tư); dự án sử dÿng vốn nhà n°ớc ngoài 
đầu t° công và vốn ngân sách nhà n°ớc chi th°ờng xuyên (Trừ trường hợp quy 
định tại điểm a khoản 1 Điều này):  

Ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp: Trên c¡ sở biên bản kiểm 
tra, xác minh hiện trạng, đánh giá mức độ thiệt hại do Hội đồng xác định, 
Ng°ời đ°ợc giao quản lý, thực hiện xây dựng công trình lập tờ trình (Gồm các 
nội dung: mÿc đích xây dựng, địa điểm xây dựng, người được giao quản lý, 
thực hiện xây dựng công trình, thời gian xây dựng công trình, dự kiến chi phí 
và nguồn lực thực hiện, các yêu cầu cần thiết khác có liên quan) gửi Sở Kế 
hoạch và Đầu t° để tham m°u Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh quyết định ban 
hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp (Theo khoản 1 Điều 58 Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 cāa Chính phā). 

Lựa chọn nhà thầu thi công, tổ chức thi công: Ng°ời đ°ợc giao quản lý, 
thực hiện xây dựng công trình (Chā đầu tư) đ°ợc tự quyết định toàn bộ công 
việc trong hoạt động đầu t° xây dựng khi có Lệnh xây dựng công trình khẩn 
cấp đ°ợc ban hành (Áp dÿng theo khoản 3 Điều 58 cāa Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 cāa Chính phā), bao gồm: Giao tổ 
chức, cá nhân thực hiện các công việc khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng và 
các công việc cần thiết khác phÿc vÿ xây dựng công trình khẩn cấp; quyết định 
về trình tự thực hiện khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng; quyết định về việc 
giám sát thi công xây dựng và nghiệm thu công trình xây dựng đáp ứng yêu cầu 
cāa lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. 

Lập thẩm định, phê duyệt dự án/công trình khẩn cấp (Áp dÿng theo Điều 
42 cāa Luật Đầu tư công): Ng°ời đ°ợc giao quản lý, thực hiện xây dựng công 
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trình trong quá trình thi công xây dựng hoàn thiện việc lập, thẩm định phê duyệt 
dự án/công trình khẩn cấp. Chā đầu t° tổ chức khảo sát lập báo cáo đề xuất dự 
án trình c¡ quan quản lý chuyên ngành để thẩm định về giải pháp thiết kế, tổng 
mức đầu t° cāa đề xuất dự án. Trên c¡ sở kết quả thẩm định cāa c¡ quan quản lý 
chuyên ngành, chā đầu t° hoàn chỉnh báo cáo đề xuất dự án, gửi Sở Kế hoạch và 
Đầu t° chā trì, phối hợp với các đ¡n vị có liên quan tổ chức thẩm định đề xuất 
dự án theo quy định. Chā đầu t° hoàn chỉnh lại báo cáo đề xuất dự án (nếu có) 
trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phê duyệt theo quy định cāa Āy 
ban nhân dân tỉnh (Hồ sơ sau khi hoàn chỉnh được gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu 
tư để kiểm tra, rà soát  và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt). 

Hoàn thiện hồ s¡ (Áp dÿng theo khoản 4 Điều 58 cāa Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 cāa Chính phā): Sau khi kết thúc thi 
công xây dựng công trình khẩn cấp, ng°ời đ°ợc giao xây dựng công trình khẩn 
cấp có trách nhiệm tổ chức lập và hoàn thiện hồ s¡ hoàn thành công trình, bao 
gồm: Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp; các tài liệu khảo sát xây dựng (nếu 
có); thiết kế điển hình hoặc thiết kế bản vẽ thi công (nếu có); nhật ký thi công 
xây dựng công trình và các hình ảnh ghi nhận quá trình thi công xây dựng công 
trình (nếu có); các biên bản nghiệm thu, kết quả thí nghiệm, quan trắc, đo đạc 
(nếu có); hồ s¡ quản lý vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dÿng 
cho công trình xây dựng (nếu có); bản vẽ hoàn công; phÿ lÿc các tồn tại cần sửa 

chữa, khắc phÿc (nếu có) sau khi đ°a công trình xây dựng vào sử dÿng; biên bản 
nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng giữa chā đầu t°, nhà thầu và các c¡ 
quan quản lý nhà n°ớc có liên quan; các căn cứ, c¡ sở để xác định khối l°ợng 
công việc hoàn thành và các hồ s¡, văn bản, tài liệu khác có liên quan hoạt động 
đầu t° xây dựng công trình khẩn cấp. 

2. Đối với công trình, hạng mÿc công trình khẩn cấp sử dÿng vốn nhà 
n°ớc cấp huyện, cấp xã, Chā tịch Āy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã căn cứ 
Luật Đầu t° công, Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan tổ chức 
triển khai thực hiện theo quy định.  

3. Đối với nhóm công việc: Mua l°¡ng thực, thực phẩm, thuốc men, cứu 
trợ, hỗ trợ cho Nhân dân thì c¡ quan đ°ợc giao nhiệm vÿ xử lý tiến hành lập dự 
trù số l°ợng và kinh phí trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định để thực hiện 
theo quy định. 

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu t° chā trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các đ¡n vị có liên quan: 

a) H°ớng dẫn các đ¡n vị về trình tự, thā tÿc lập hồ s¡ trình cấp có thẩm 

quyền quyết định Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với các công trình do 

thiên tai gây ra theo quy định. 

b) Tham m°u Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân 

tỉnh việc thực hiện dự án đầu t° công khẩn cấp tại kỳ họp gần nhất (Theo quy 
định tại khoản 3 Điều 42 Luật Đầu tư công). Tổng hợp, bổ sung các dự án đầu 

t° công khẩn cấp vào các đợt rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu t° công trung hạn, 

tham m°u Āy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. 
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5. Giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực về 
Phòng chống thiên tai) chā trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu t°, Sở Xây dựng 

và các đ¡n vị có liên quan h°ớng dẫn nội dung Báo cáo đề xuất dự án khẩn cấp.   

ĐiÁu 13. Cấp phát, nghißm thu, thanh quy¿t toán kinh phí 

1. Cấp phát, thanh toán kinh phí 

a) C¡ quan tài chính, c¡ quan quản lý vốn đầu t° công: Trên cở sở quyết 
định giao kinh phí cāa cấp có thẩm quyền, lập thā tÿc cấp kinh phí, thông báo 

chi tiết kế hoạch vốn cho các chā đầu t° hoặc các đ¡n vị, địa ph°¡ng theo các 
văn bản quy định hiện hành.     

b) Kho bạc nhà n°ớc thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, thanh toán: 
Đối với Dự án đầu t° công khẩn cấp: Thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, 

thanh toán theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 

11 năm 2021 cāa Chính phā. 

Đối với các dự án, công trình sử dÿng vốn nhà n°ớc ngoài đầu t° công và 
vốn ngân sách nhà n°ớc chi th°ờng xuyên: Thực hiện theo đúng quy định tại 
Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 cāa Chính phā quy 

định thā tÿc hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà n°ớc; Thông t° số 
62/2020/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2020 cāa Bộ tr°ởng Bộ Tài chính h°ớng dẫn 
kiểm soát, thanh toán các khoản chi Ngân sách Nhà n°ớc qua Kho bạc Nhà n°ớc.  

Đối với các dự án, công trình sử dÿng nguồn Quỹ dự trữ tài chính, Quỹ 
phòng, chống thiên tai; nguồn đóng góp tự nguyện cāa tổ chức, cá nhân; nguồn 
tài chính hợp pháp khác thực hiện theo quy định cāa pháp luật. 

2. Công tác nghiệm thu 

Công tác nghiệm thu khối l°ợng công việc, công trình hoàn thành bàn 

giao đ°a vào sử dÿng thực hiện theo quy định cāa pháp luật hiện hành. Hội đồng 

nghiệm thu bao gồm là thành viên Hội đồng xác định, đánh giá mức độ thiệt hại 

(Cấp huyện, cấp tỉnh), ngoài ra có sự tham gia cāa đại diện C¡ quan quản lý 

chuyên ngành, Văn phòng Th°ờng trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - 

Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thā dân sự tỉnh, Āy ban nhân dân địa ph°¡ng sở tại 

và các đ¡n vị có liên quan đối với những công trình thiệt hại với quy mô lớn 

v°ợt quá khả năng cân đối ngân sách cāa địa ph°¡ng để khắc phÿc. 

3. Quyết toán kinh phí 

a) Đối với công trình, hạng mÿc công trình khẩn cấp có tổng mức vốn đầu 

t° d°ới 500 triệu đồng sử dÿng nguồn vốn nhà n°ớc ngoài đầu t° công và vốn 

ngân sách nhà n°ớc chi th°ờng xuyên để sửa chữa công trình, thiết bị công 

trình: Các c¡ quan, đ¡n vị tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán hàng năm 
theo quy định tại Thông t° số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 
cāa Bộ tr°ởng Bộ Tài chính h°ớng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; 

Thông t° số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 cāa Bộ tr°ởng Bộ 

Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm 
và các văn bản liên quan. 
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b) Đối với dự án sử dÿng vốn đầu t° công (không phân biệt tổng mức đầu 
tư) và dự án sử dÿng vốn nhà n°ớc ngoài đầu t° công và vốn ngân sách nhà 

n°ớc chi th°ờng xuyên (Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều này): 
Chā đầu t° hoặc các đ¡n vị, địa ph°¡ng đ°ợc giao xây dựng công trình khẩn cấp 

có trách nhiệm quyết toán vốn đầu t° xây dựng theo quy định cāa Chính phā tại 

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về quản lý chi phí 

đầu t° xây dựng, Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 về 

quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dÿng vốn đầu t° công và các văn bản 

h°ớng dẫn có liên quan theo quy định. 

c) Đối với nhóm công việc: Mua l°¡ng thực, thực phẩm, thuốc men, cứu 
trợ, hỗ trợ cho nhân dân thì các c¡ quan, đ¡n vị đ°ợc giao nhiệm có trách nhiệm 

quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định cāa pháp luật. 

ĐiÁu 14. Đối với công trình ch°a thÿc sÿ cấp bách 

Đầu t° xây dựng mới công trình kết cấu hạ tầng, phúc lợi xã hội có yêu 

cầu kỹ thuật, điều kiện thi công phức tạp nhằm khôi phÿc lại hiện trạng ban đầu 

cāa công trình, lập dự án di dân, tái định c° đ°ợc thực hiện trong nhiều năm các 

chā đầu t° lập dự án trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp và tổ chức 

thực hiện theo quy định cāa pháp luật về Luật Đầu t° công. 

 
CH¯ƠNG  IV 

Tà CHĄC THþC HIÞN 
 

ĐiÁu 15. Ch¿ đå báo cáo ngußn kinh phí khÁc phāc thiên tai 

Các địa ph°¡ng, đ¡n vị, các c¡ quan, ban ngành khi đ°ợc giao kinh phí và 

nhiệm vÿ để khắc phÿc hậu quả thiên tai phải báo cáo nguồn kinh phí đ°ợc phân 

bổ, tình hình và kết quả xử lý về Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu t°, Ban Chỉ 
huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thā dân sự tỉnh (Qua 
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn 
và Phòng thā dân sự tỉnh) biết để theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện. 

ĐiÁu 16. ĐiÁu khoÁn thi hành 

1. Các sở, ban ngành, các đ¡n vị có liên quan và Āy ban nhân dân các 

huyện, thành phố Kon Tum nghiêm túc thực hiện quy định này; tr°ờng hợp có 

hành vi cố ý gây thất thoát, lãng phí tài sản, sử dÿng kinh phí không đúng mÿc 

đích, đối t°ợng hoặc thực hiện không đúng các quy định, tùy theo tính chất, mức 

độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định cāa pháp luật hiện hành. 

2. Trong quá trình thực hiện, tr°ờng hợp có v°ớng mắc, các sở, ban 

ngành, Āy ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum và các đ¡n vị có liên 

quan phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường 
trực về phòng chống thiên tai) để tổng hợp, tham m°u Āy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và theo đúng quy 

định pháp luật hiện hành. /. 
 


